HỌ TÊN:…………………………………………….                           
Bài tập cuối tuần 3
Phần I. Trắc nghiệm
Câu 1: Dãy tính: 4 + 4 + 4 + 4 + 4 ứng với phép nhân nào?
A.	4 x 5                           B. 4 x 4                        C.   5 x 4
Câu 2: 3 được lấy 4 lần viết dưới dạng tích hai số là:
A. 4 x 3                               B. 3 x 4                          C. 3 x 5
Câu 3: Kết quả của dãy tính: 3 x 6 + 117 là:
A.	115                               B. 135                            C. 125
Câu 4: Mai lấy 5 đôi đũa cho cả nhà. Hỏi Mai đã lấy bao nhiêu chiếc đũa?
A.	5 chiếc                         B. 10 đôi                     C. 10 chiếc                
Câu 5: Trong phép nhân: 3 x 7 = 21, có thừa số là:
A.	7 và 14                        B. 7 và 3                     C. 14 và 3
Câu 6: Phép nhân: 4 x 8 = 32 có tích là: 
A.	2                                  B. 8                              C. 32
Câu 7: Phép nhân nào có tích bằng một thừa số?
A.	2 x 3                            B. 3 x 1                        C. 2 x 2
Câu 8: Mỗi cái bàn có 4 chân. Hỏi có 6 cái bàn bao nhiêu chân ?
A.	10 chân                          B. 24 chân                     C. 30 chân
II/ TỰ LUẬN
Bài 1. Tính (theo mẫu):
Mẫu: 2 x 5 + 6  = 10  +  6
                 = 16
5 x 3 + 105  = ……………………	3 x 8 + 124  = ……………………..
                    = …………………...	                    = ……………………..
  Bài 3. Mỗi luống rau cải bắp có 4 hàng. Hỏi 8 luống rau có bao nhiêu hàng? 
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
Bài 4. Có 18 học sinh xếp thành các hàng.
Nếu xếp đều thành 3 hàng thì mỗi hàng có mấy học sinh?
Nếu xếp đều thành 2 hàng thì mỗi hàng có mấy học sinh?


Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Số?	
- Có 20 quả táo chia đều cho 4 bạn. Vậy mỗi bạn được ….. quả táo.
- Có 20 quả táo chia đều cho 5 bạn. Vậy mỗi bạn được ….. quả táo.
Bài 6: Số?
4 x 6 < 3 x…. < 4 x 7					2 x 9 < …. x 5 < 3 x 8
4 x 7 < 3 x…. < 4 x 8					4 x 9 > 5 x …. > 4 x 8
Bài 7 :Thuyền thứ nhất có 305 người, thuyền thứ hai có nhiều hơn thuyền thứ nhất 86 người. Hỏi thuyền thứ hai có bao nhiêu người?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 6*:Cho các số 3,5,15. Em hãy viết 4 phép tính từ các số đã cho?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………







Tiếng Việt
KHU VƯỜN TRÊN SÂN THƯỢNG
  Ngày cuối tuần, bố và Bon cùng mang những chiếc chai nhựa thu gom được lên sân thượng làm thành những chậu cây nhỏ, sau đó hai bố con cùng đổ đất rồi gieo hạt, trồng cây.
- Một khu vườn trên sân thượng, tuyệt vời quá bố ạ! - Bon hào hứng nói với bố.
Hằng ngày, Bon theo bố lên sân thượng, chăm sóc cho khu vườn của hai bố con.
Đang chăm chú nhổ cỏ dại và bắt sâu xanh, Bon ngạc nhiên khi thấy bố dùng chai nhựa làm bình tưới. 
Bố mỉm cười giải thích:
- Mình phải tái sử dụng những chai nhựa này để tưới cây, vừa để bảo vệ môi trường, vừa tiết kiệm đó con!
        Đến một ngày, bố và Bon yêu cầu mẹ nhắm mắt rồi cả hai cùng dắt mẹ lên sân thượng.
- Bây giờ thì mẹ mở mắt ra đi! - Bon khe khẽ nói với mẹ. 
- Khu vườn này bố và con dành tặng mẹ đấy!
Từ hôm đó, mẹ thường lên sân thượng hái rau sạch để nấu ăn cho cả nhà. 
1. Bố và Bon dùng chai nhựa thu gom được để làm gì?
A. để bán ve chai		
B. để làm chậu trồng cây, bình tưới cây
C. để trang trí sân thượng
2. Việc tái sử dụng chai nhựa có những ý nghĩa gì?
A. bảo vệ môi trường		B. tiết kiệm			C. có vườn cây đẹp
3. Bon làm những việc gì để cùng bố chăm sóc khu vườn trên sân thượng?
A. tưới cây				B. nhổ cỏ			C. bắt sâu xanh
4. Bố và Bon đã tặng khu vườn trên sân thượng cho ai? Người đó đã sử dụng món quà này thế nào?
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
5. Điền ng/ngh vào chỗ chấm để tạo từ hoàn chỉnh:
	…… ây ……ô
	……ạo ……ễ
	……oằn ……oèo

	……ập ……ừng
	……uệch …..oạc
	……ặt ……ẽo



Bài 6.Chọn từ ngữ chỉ hoạt động sau điền vào chỗ chấm: vớt, chơi, nhảy, té nhào, rơi.
	Gà cùng ngan vịt
................... ở bờ ao
Chẳng may............................
Gà .............................xuống nước
	Không chậm nửa bước
Ngan, vịt.................theo
Rẽ đám rong rêu
.......................gà lên cạn


Bài 7 .Gạch dưới các từ ngữ chỉ đặc điểm trong khổ thơ sau:
Meo mẻo mèo meo                                        Đôi giày xanh xanh
Chú mèo đi học                                             Chân chú bước nhanh
Áo quần trắng muốt                                      Bên dòng mương nhỏ.
Bài 8: Viết đoạn văn kể về một hoạt động luyện tập của em cùng các bạn.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
